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MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI KIỂM TRA:
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Phương thức canh tác nào được sử dụng phổ biến nhất để trồng lúa ở Việt Nam?
a. Trồng trọt ngoài tự nhiên
b. Trồng trọt trong nhà có mái che
c. Trồng trọt kết hợp
d. Du canh
Câu 2: Yếu tố nào sau đây cho thấy bạn phù hợp với nghề trồng trọt?
a. Thích làm việc trong không gian kín
b. Sợ côn trùng và các loài động vật nhỏ
c. Yêu thích việc chăm sóc cây trồng
d. Thích làm việc với số liệu thống kê
Câu 3: Tại sao chất hữu cơ quan trọng đối với đất trồng?
a. Giúp giữ nhiệt độ đất ổn định
b. Cải thiện cấu trúc đất và độ phì nhiêu
c. Chỉ để tạo màu cho đất
d. Ngăn chặn sự xói mòn đất
Câu 4:  Phương pháp nào sau đây không phải là biện pháp phòng trừ sâu bệnh tự nhiên?
a. Sử dụng thiên địch
b. Sử dụng thuốc trừ sâu hóa học
c. Luân canh cây trồng
d. Sử dụng một số loại nấm hoặc chế phẩm của chúng để diệt côn trùng
Câu 5:  Làm thế nào để cải thiện độ phì nhiêu của đất?
a. Tăng lượng nước tưới
b. Bón phân hữu cơ
c. Xới đất thường xuyên
d. Thu hẹp khoảng cách giữa các cây trồng
Câu 6: Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt, điều nào sau đây là quan trọng nhất?
a. Mặc đầy đủ trang phục bảo hộ
b. Phun thuốc theo chiều gió
c. Phun vào buổi trưa nắng
d. Pha thuốc với nước ấm
Câu 7: Cách xử lý vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật an toàn nhất là gì?
a. Vứt xuống ao hồ
b. Chôn trong vườn
c. Đốt tại chỗ
d. Thu gom riêng và xử lý theo quy định
Câu 8: Việc thu hoạch sản phẩm quá sớm sẽ dẫn đến hậu quả gì?
a. Sản phẩm dễ bảo quản hơn
b. Sản phẩm chưa đạt chất lượng tốt nhất
c. Tăng giá trị kinh tế
d. Tăng độ bền của sản phẩm
Câu 9: Phương pháp thu hoạch nào phù hợp với diện tích nhỏ?
a. Thu hoạch bằng máy móc hiện đại
b. Thu hoạch thủ công
c. Thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp
d. Thu hoạch bằng máy bay không người lái
Câu 10: Để đảm bảo chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, cần:
a. Vận chuyển cẩn thận, tránh dập nát
b. Xếp chồng càng nhiều càng tốt
c. Để ngoài nắng lâu
d. Phun nước liên tục
Câu 11: Theo em thời điểm thu hoạch tốt nhất trong ngày đối với rau củ là:
a. Giữa trưa nắng gắt
b. Lúc trời mưa to
c. Lúc sương còn đọng
d. Sau khi sương tan
Câu 12: Giâm cành là gì?
a. Phương pháp nhân giống vô tính bằng cách cắt một phần của cây mẹ và làm cho nó ra rễ
b. Phương pháp nhân giống hữu tính bằng hạt giống
c. Kỹ thuật ghép cây
d. Phương pháp nhân giống bằng củ
Câu 13: Dụng cụ nào không cần thiết cho việc giâm cành?
a. Dao sắc
b. Bình tưới nước
c. Máy xới đất
d. Giá thể giâm cành
Câu 14: Khi cắt cành để giâm, góc cắt nên như thế nào?
a. Vuông góc với thân cành
b. Song song với thân cành
c. Cắt vát 45 độ
d. Cắt không cần góc cụ thể
Câu 15: Khi lựa chọn loại rau để trồng trong khay hoặc thùng xốp, yếu tố nào quan trọng nhất cần xem xét?
	a. Thời gian sinh trưởng của cây
	c. Chiều cao tối đa của cây

	b. Màu sắc của lá
	d. Giá bán trên thị trường


Câu 16: Chi phí nào thường chiếm tỷ trọng lớn nhất khi bắt đầu trồng rau trong khay hoặc thùng xốp?
	a. Chi phí mua hạt giống
	c. Chi phí phân bón

	b. Chi phí mua khay xốp và đất
	d. Chi phí thuê người chăm sóc


Câu 17: Để tính toán số lượng đất cần thiết cho một khay hoặc thùng xốp, bạn cần biết:
	a. Chiều dài và rộng của khay
	c. Màu sắc của khay

	b. Độ sâu của khay và diện tích bề mặt
	d. Tuổi của khay xốp


Câu 18: Làm thế nào để đảm bảo vệ sinh trong quá trình thu hoạch rau?
	a. Đeo găng tay sạch
	c. Dùng kéo cũ

	b. Thu hoạch vào buổi trưa
	d. Để rau trực tiếp xuống đất


Câu 19: Phương pháp nào sau đây không phù hợp để xử lý rác thải từ việc trồng rau?
	a. Ủ phân compost
	c. Phân loại rác

	b. Đốt rác tại chỗ
	d. Tái sử dụng phần có thể dùng được


Câu 20: Làm thế nào để phòng tránh sâu bệnh cho rau một cách an toàn?
a. Sử dụng thuốc trừ sâu mạnh
b. Trồng xen canh với cây có mùi như tỏi, sả, húng quế, bạc hà
c. Phun nước liên tục
d. Không bón phân
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 21: Những nhận định sau về đặc điểm của nghề trồng lúa đúng hay sai?
	a. Làm việc trong nhà máy
	c. Không cần quan tâm đến thời tiết

	b. Cần kiến thức về thời vụ và điều kiện canh tác
	d. Chỉ làm việc vào buổi tối


Câu 22: “Bà Lan có một khu vườn nhỏ sau nhà. Mỗi mùa, bà lại dành một góc vườn để trồng những cây cải xanh mơn mởn. Bà thường bắt đầu vào mùa xuân, khi thời tiết ấm áp. Đầu tiên, bà Lan cào xới đất thật kỹ, nhặt sạch cỏ dại và bón lót bằng phân hữu cơ để đất tơi xốp và giàu dinh dưỡng. Sau đó bà gieo hạt và chăm sóc cây rau hằng ngày. Khi cây cải xanh lớn lên, bà Lan bón thêm phân hữu cơ hoặc phân vi sinh để cây xanh tốt và cho nhiều lá. Bà Lan thường xuyên kiểm tra vườn rau để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh. Nếu thấy có sâu hại, bà dùng các loại thuốc trừ sâu sinh học để bảo vệ cây. Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của bà Lan, vườn rau cải xanh luôn xanh tốt và cho thu hoạch quanh năm. Bà thường xuyên mang rau cải xanh đi biếu họ hàng, bạn bè và dùng để nấu những món ăn ngon cho gia đình”. Theo em:
a. Bà Lan chỉ trồng cải xanh vào mùa hè.
b. Bà Lan chuẩn bị đất bằng cách cào xới, nhặt cỏ dại và bón phân hữu cơ.
c. Để reo hạt bà Lan rải đều hạt cải xanh lên mặt đất, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên. Để giữ ẩm cho hạt, bà tưới nước nhẹ nhàng.
d. Bà Lan tưới nước cho hạt cải xanh hàng tuần để giữ ẩm giúp hạt nảy mầm.
